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Mạch kiến thức, 

kĩ năng 

Số câu và 

số điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Tổng TL 

TN 
TL/ 

TH 
TN 

TL/ 

TH 
TN 

TL/ 

TH 

Chương 1: Máy tính 

và em. 

Số câu 1  2    3  

Số điểm 0.5  1.0    1.5 15% 

Chương 2: Mạng 

máy tính và Internet. 

Số câu 1      1  

Số điểm 0.5      0.5 5% 

Chương 3: Tổ chức 

lưu trữ, tìm kiếm và 

trao đổi thông tin. 

Số câu 1   1 1  3  

Số điểm 0.5   2 0.5  3 30% 

Chương 4: Đạo đức, 

pháp luật và văn hóa 

trong môi trường số. 

Số câu 1      1  

Số điểm 0.5      0.5 5% 

Chương 5: Ứng dụng 

tin học. 

Số câu 2  1 1  1 4  

Số điểm 1.0  0.5 1  2 4.5 45% 

Tổng 

Số câu 6  3 2 1 1   

 Số điểm 3.0  1.5 3 0.5 2 10 100% 

Tỉ lệ % 30%  15% 30% 5% 20%   

Tỉ lệ theo mức 30% 45% 25% 

          

  Số câu Điểm Tỉ lệ       

Lí thuyết (15') 10 5 50%       

Thực hành (25') 3 5 50%       
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng              

 

Câu 1. (0,5đ) Biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word là? 

Câu 2. (0,5đ) Thao tác nào sau đây có thể gây lỗi, hỏng phần cứng hoặc phần mềm máy tính? 

A. Tắt máy đúng cách 

B. Để máy tính ở nơi khô thoáng, sạch sẽ 

C.  Không dùng vật cứng, sắc, nhọn để tác động vào máy tính 

D.  Rút USB ra khỏi máy tính khi chưa ngắt kết nối với máy tính 

Câu 3. (0,5đ) Muốn gõ các kí tự trên của mỗi phím trên hàng phím số, khi gõ em phải nhấn và 

giữ phím nào dưới đây?   

  A. Caps Lock  B. Delete C. Shift         D. Backspace 

Câu 4. (0,5đ) Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Máy tính chỉ hoạt động làm việc được khi có đủ phần cứng và phần mềm cần thiết. 

B. Có thể nhìn thấy hình dạng và chạm được vào phần mềm của máy tính 

C. Phần cứng máy tính là các thiết bị như loa, máy in, bàn phím… 

D. Phần mềm được lưu trữ trong phần cứng và điều khiển phần cứng hoạt động. 

Câu 5. (0,5đ) Các loại thông tin trên trang Web gồm? 

A. Văn bản, hình ảnh, âm thanh, siêu liên kết 

B. Siêu liên kết, video, hình ảnh, văn bản 

C. Âm thanh, video, hình ảnh, văn bản 

D. Văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, siêu liên kết 

Câu 6. (0,5đ) Các kiểu gõ chữ cái Tiếng việt mà em đã được học gồm? 

A. Telex      B. VIQR 

C. Telex và VNI                                          D. Telex và VIQR 
 

 

Lớp: 4......... 

 

Họ tên: ....................................................................... 

 

        Thứ......... ngày  ..... tháng 12 năm 2024 
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(Thời gian: 35 phút) 

A.            B.             C.           D.  

Lời nhận xét của giáo viên Điểm 



Câu 7. (0,5đ) Phần mềm miễn phí là? 

A.  B.  C.   D.  

Câu 8. (0,5đ) Lệnh nào sau đây dùng để đổi tên thư mục? 

A. New Folder               B. Rename                   C. Open                          D. Delete   

Câu 9. (0,5đ) Để chèn được hình ảnh vào văn bản soạn thảo văn bản Word em cần thực hiện 

như thế nào? 

A. Chọn thẻ Home -> chọn                                 
B. Chọn thẻ Home -> chọn  

C. Chọn thẻ Insert -> chọn  D. Chọn thẻ Insert -> chọn                          

Câu 10. (0,5đ) Để sao chép tệp, thư mục em chọn tệp, thư mục và bấm tổ hợp phím? 

A. Ctrl + C  B. Ctrl + X    C. Ctrl + S D. Ctrl + V 
 

                                    

II. THỰC HÀNH (5 điểm) 

Câu 11. (M2 - 1 điểm) Trên ổ đĩa D, em hãy tạo cây thư mục sau: 

 

Câu 12: (M2,3 - 4 điểm)  Em hãy kích hoạt phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word và 

thực hiện các công việc sau: Soạn thảo khoảng 50 từ bằng kiểu gõ Telex  

Bầu trời trong quả trứng 

Tôi kể với các bạn 

Một màu trời đã lâu 

Đó là một màu nâu ... 

Bầu trời trong quả trứng 

Không có gió có nắng 

Không có lắm sắc màu 

Một vòm trời như nhau 

Bầu trời trong quả trứng 
 

  Ý KIẾN CỦA CMHS  GV CHẤM  

 

 

 

 

Vương Đình Chương 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A D C B D C C B D A 

 

II. THỰC HÀNH (5 điểm)  

Câu 11.  

- Học sinh  tạo được  cây thư mục tên em trên ổ đĩa D  được 1 điểm . 

 
 

Câu 12.   

- Soạn thảo khoảng 50 từ bằng kiểu gõ Telex miêu tả về con vật mà em yêu thích. 3đ 

- Lưu bài soạn thảo vào thư mục Bài soạn thảo đã tạo ở trên với tên “Yêu thích”.  1đ 

 

 

NT MÔN TIN HỌC 

 

 

 

 

Vương Đình Chương 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đặng Thị Hạnh 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vân 

 

 

 

0.5 điểm 

0.5 điểm 

 


